
Hệ thống Tổng diện tích sàn (GFA) Phí hiện tại (VND)

Phí đăng ký

NC V3 

15,000,000Homes C&S V1
BIO V1
Interior V1

Homes V1 1,000,000

Small Interior V2 1,500,000
Small Building V1

Phí đánh giá

NC V3 /
Homes C&S V1

Dưới 5,001 m2 82,500,000
Từ 5,001 m2 đến 10,000 m2 132,000,000
Từ 10,001 m2 đến 15,000 m2 165,000,000
Từ 15,001 m2 đến 25,000 m2 231,000,000
Từ 25,001 m2 đến 50,000 m2 297,000,000
Từ 50,001 m2 đến 75,000 m2 396,000,000
Từ 75,001 m2 đến 100,000 m2 495,000,000
Trên 100,000 m2 594,000,000

BIO V1

Dưới 5,000 m2 66,000,000
Từ 5,001 m2 đến 10,000 m2 99,000,000
Từ 10,001 m2 đến 15,000 m2 123,000,000
Từ 15,001 m2 đến 25,000 m2 168,000,000
Từ 25,001 m2 đến 50,000 m2 213,000,000
Từ 50,001 m2 đến 75,000 m2 279,000,000
Từ 75,001 m2 đến 100,000 m2 345,000,000
Trên 100,000 m2 411,000,000

Interior V1

Dưới 2,500 m2 45,000,000
Từ 2,501 m2 đến 5,000 m2 67,500,000
Từ 5,001 m2 đến 10,000 m2 90,000,000
Trên 10,000 m2 112,500,000

Homes V1 14,000,000

Small Interior V2 21,000,000
Small Building V1


